
UBND PHƯỜNG MỸ LỘC 

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THUẬN 

  

Số: 289/QĐ-TrMN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Mỹ Lộc, ngày 31 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 

Căn cứ Luật Quản lý tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công được sửa đổi. bổ sung bởi Nghị 

định 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính Phủ 

Căn cứ Thông tư 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 133/2025/QĐ-CTUBND ngày 29/9/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình về thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Thông tư Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

           Căn cứ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 của Trường Mầm non Mỹ 

Thuận 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán Trường Mầm non Mỹ Thuận.      

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 của Trường 

Mầm non Mỹ Thuận.(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

          Điều 2.  Hình thức công khai 

          Thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết tại bảng tin của nhà trường và công 

khai trong cuộc họp cơ quan theo quy định hiện hành. 

          Điều 3. Thời gian công khai 

           Thời gian công khai là 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

          Điều 4. Tổ chức thực hiện 

    Bộ phận kế toán, các bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Trường Mầm non Mỹ Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

    Điều 5. Hiệu lực thi hành 

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  
- Như điều 4; 

- Lưu VT. 
  
 
 

                                                        Trần Thị Dự 
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Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình Mẫu số 04a-CK/TSC 
 

 

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Phường Mỹ Lộc 
 

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Mỹ Thuận 
 

 

Mã đơn vị: 1040718.10 
 

 

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp 
 

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Năm 2025 
 

STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn 
hiệu 

Nguyên giá 
(mua/thuê/ 

nhận điều chuyển) 

Hình thức mua 
sắm/thuê/ 

nhận điều chuyển 

Nhà cung cấp 
(người bán)/Cơ 

quan điều chuyển 

Giá trị các khoản hoa 
hồng, chiết khấu, khuyến 

mãi thu được khi thực 
hiện mua sắm (nếu có) 

Ghi chú 

(Nghìn đồng) 
(Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Đầu tư xây dựng, mua sắm     22.140        

1 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp 

          

1.1 Đất            

1.2 Nhà             

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác            

2 Xe ô tô            

2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh            

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung            

2.3 Xe ô tô chuyên dùng            

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước            

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)            

4 Máy móc, thiết bị            

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh          

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 
chung 

         

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng          
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn 
hiệu 

Nguyên giá 
(mua/thuê/ 

nhận điều chuyển) 

Hình thức mua 
sắm/thuê/ 

nhận điều chuyển 

Nhà cung cấp 
(người bán)/Cơ 

quan điều chuyển 

Giá trị các khoản hoa 
hồng, chiết khấu, khuyến 

mãi thu được khi thực 
hiện mua sắm (nếu có) 

Ghi chú 

(Nghìn đồng) 
(Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc 
cho sản phẩm 

           

6 Tài sản cố định đặc thù            

7 Tài sản cố định hữu hình khác     22.140        

 Biển cổng trường khu A  1    10.260        

 Biển cổng trường khu B Bộ 1    11.880        

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị 
quyền sử dụng đất) 

           

II Tài sản giao mới            

III Tài sản đi thuê            

IV Tài sản nhận điều chuyển     51.272.436      

1 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp 

    51.272.436        

1.1 Đất     30.350.000        

 Đất khu A m2 4.273    21.365.000   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

 Đất khu B m2 1.797    8.985.000   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

1.2 Nhà     20.922.436      

 Nhà bảo vệ khu A m2 25    108.700   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc   

 Nhà để xe lợp tôn khu A m2 48    28.176   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc   

 Nhà vui chơi lợp tôn khu A m2 337    197.819   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc   

 Nhà vui chơi lợp tôn khu B m2 49    28.763   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc   

 Nhà WC giáo viên khu B m2 9    21.726   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc   

 Hạng mục phụ trợ khu A m2 1.064    7.676.000   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

 Nhà bếp khu A m2 474    3.150.000   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

 Nhà học 8 phòng khu A m2 755    4.812.000   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

 Nhà lớp học khu B m2 856    4.899.252   Điều chuyển UBND phường Mỹ Lộc    

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác            

2 Xe ô tô            

2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh            
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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn 
hiệu 

Nguyên giá 
(mua/thuê/ 

nhận điều chuyển) 

Hình thức mua 
sắm/thuê/ 

nhận điều chuyển 

Nhà cung cấp 
(người bán)/Cơ 

quan điều chuyển 

Giá trị các khoản hoa 
hồng, chiết khấu, khuyến 

mãi thu được khi thực 
hiện mua sắm (nếu có) 

Ghi chú 

(Nghìn đồng) 
(Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung            

2.3 Xe ô tô chuyên dùng            

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước            

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)            

4 Máy móc, thiết bị            

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh            

4.2 
Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 
chung 

           

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng            

5 
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc 
cho sản phẩm 

           

6 Tài sản cố định đặc thù            

7 Tài sản cố định hữu hình khác            

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị 
quyền sử dụng đất) 

           

 Tổng cộng    51.294.576        
 

 

Ngày 31 tháng 12. năm 2025 

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 
 

Hoàng Thị Lan Hương Trần Thị Dự 
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Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình Mẫu số 04b-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Phường Mỹ Lộc 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Mỹ Thuận 

Mã đơn vị: 1040718.10 

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2025  
 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng 

Stt Danh mục tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại 

Hiện trạng sử dụng 

Ghi chú 
Đang sử dụng 
đúng mục đích 

Đang sử dụng 
không đúng 

mục đích 

Bỏ trống/ 
không sử dụng 

Hỏng, không sử 
dụng được 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 11,00 9.687 51.272.436   37.080.391   11     

1.1 Đất 2,00 6.070 30.350.000   30.350.000   2       

1 Đất khu A 1,00 4.273 21.365.000   21.365.000   1     

2 Đất khu B 1,00 1.797 8.985.000   8.985.000   1       

1.2 Nhà 9,00 3.617 20.922.436   6.730.391   9       

1 Hạng mục phụ trợ khu A 1,00 1.064 7.676.000   3.580.086   1       

2 Nhà bảo vệ khu A 1,00 25 108.700   57.970   1       

3 Nhà bếp khu A 1,00 474 3.150.000     1       

4 Nhà để xe lợp tôn khu A 1,00 48 28.176   17.844   1       

5 Nhà học 8 phòng khu A 1,00 755 4.812.000   960.475   1       

6 Nhà lớp học khu B 1,00 856 4.899.252   1.958.231   1       

7 Nhà vui chơi lợp tôn khu A 1,00 337 197.819   125.279   1       

8 Nhà vui chơi lợp tôn khu B 1,00 49 28.763   21.092   1       

9 Nhà WC giáo viên khu B 1,00 9 21.726   9.414   1       

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác               

2 Xe ô tô               

2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh               
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Stt Danh mục tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại 

Hiện trạng sử dụng 

Ghi chú 
Đang sử dụng 
đúng mục đích 

Đang sử dụng 
không đúng 

mục đích 

Bỏ trống/ 
không sử dụng 

Hỏng, không sử 
dụng được 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung               

2.3 Xe ô tô chuyên dùng               

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước               

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)               

4 Máy móc, thiết bị 10,00   199.960   3.000   8     2  

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh 6,00   87.340   3.000   5       

1 Bàn họp hình oval 1,00   16.500     1       

2 Bộ bàn ghế tiếp khách 1,00   15.560     1       

3 Máy tính cây 1,00   15.000     1       

4 Máy tính xách tay 1,00   14.780        1  

5 Máy tính xách tay Asus 1,00   10.500     1       

6 Máy tính xách tay Dell 1,00   15.000   3.000   1       

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung 4,00   112.620     3       

1 Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1,00   36.740     1       

2 Máy chiếu 1,00   15.880          1  

3 Máy chiếu 1 1,00   27.000     1       

4 Máy lọc nước RO 1,00   33.000     1       

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng               

5 
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản 
phẩm 

              

6 Tài sản cố định đặc thù               

7 Tài sản cố định hữu hình khác 18,00   529.111   87.671   17     1  

1 Biển cổng trường khu A 1,00   10.260   8.978   1       

2 Biển cổng trường khu B 1,00   11.880   10.395   1       

3 Bộ thiết bị vui học kidsmart 1,00   22.621     1       
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Stt Danh mục tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại 

Hiện trạng sử dụng 

Ghi chú 
Đang sử dụng 
đúng mục đích 

Đang sử dụng 
không đúng 

mục đích 

Bỏ trống/ 
không sử dụng 

Hỏng, không sử 
dụng được 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Bộ vận động đa năng 1,00   82.500     1       

5 Bộ vận động đa năng 1,00   119.700     1       

6 Đu quay mâm không ray 1,00   19.950     1       

7 Nhà bóng đa năng 1,00   42.350          1  

8 Nhà bóng lục giác 1,00   67.200     1       

9 Tủ cơm ga 1,00   23.980   17.985   1       

10 Tủ cơm ga 1,00   23.980   17.985   1       

11 Tủ gỗ đựng tài liệu 1,00   10.000     1       

12 Tủ sấy bát loại nhỏ 1,00   13.840   8.650   1       

13 Tủ sấy bát loại nhỡ 1,00   15.885   9.928   1       

14 Tượng Cậu bé cưỡi trâu 1,00   10.500   6.563   1       

15 Tượng Thánh Gióng 1,00   11.500   7.188   1       

16 Xích đu sàn lắc 1,00   15.225     1       

17 Xích đu Thuyền rồng ( Xích đu sàn lắc) 1,00   16.940     1       

18 Xích đu treo 1,00   10.800     1       

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử 
dụng đất) 

              

TỔNG CỘNG 39,00 9.687 52.001.507   37.171.061   36     3  
 

 

Phường Mỹ Lộc, ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người lập báo cáo 
 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) 
 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
 

Hoàng Thị Lan Hương 
 

Trần Thị Dự 



 

 


